Phụ lục

CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ ĐƯỢC RÀ SOÁT TRONG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

 (Kèm theo Báo cáo số .../BC-LĐTBXH ngày ... tháng ... năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

	TÊN VĂN BẢN ĐƯỢC RÀ SOÁT
	QUY ĐỊNH
	HƯỚNG XỬ LÝ                                          TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

	1. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM, ĐIỀU CẤM TRONG LĨNH VỰC BÌNH ĐẲNG GIỚI

	Luật 

Bình đẳng giới
	- Chương II (gồm các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18) quy định về nội dung bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

- Các Điều 40 và 41 quy định các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế; các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình.

- Điều 42 quy định các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới, trong đó có xử lý hành chính.
	Chương II dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

	Luật An toàn, vệ sinh lao động
	Điều 12: khoản 7

Phân biệt đối xử về giới trong bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân biệt đối xử vì lý do người lao động từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình; phân biệt đối xử vì lý do đã thực hiện công việc, nhiệm vụ bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở của người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, an toàn, vệ sinh viên, người làm công tác y tế. 
	Điểm a, khoản 2, Điều 8 dự thảo Nghị định đã quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến lao động.

“Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Phân biệt đối xử về giới trong bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.


	Nghị định số 145/2020/NĐ-CP
	Mục 2 của Chương IX (Lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới) quy định về bảo đảm bình đẳng giới và những quy định riêng đối với lao động nữ (gồm các Điều 78, 79, 80, 81, 82 và 83).
	Đã được quy định đầy đủ tại Điều 27 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP. 

Do vậy, bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 8 dự thảo Nghị định theo hướng viện dẫn: “Các hành vi vi phạm quy định về lao động nữ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động
”.

	Nghị định số 70/2008/NĐ-CP
	Nghị định này quy định chi tiết thi hành các Điều 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29 và 30 của Luật Bình đẳng giới về trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới.
	Không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định, vì theo quy định khoản 4 Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017) thì “Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan”.

Do vậy, dự thảo Nghị định không quy định hành vi vi phạm và chế tài xử phạt đối với các nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước tại Nghị định số 70/2008/NĐ-CP.

	Nghị định số 48/2009/NĐ-CP
	Nghị định này quy định chi tiết thi hành khoản 5 Điều 11, khoản 2 Điều 12, khoản 3 Điều 13, khoản 4 và khoản 5 Điều 14, khoản 3 Điều 17, Điều 19, Điều 21, Điều 23, Điều 24, điểm e và điểm g khoản 2 Điều 32 Luật Bình đẳng giới về:

1. Thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới.

2. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

3. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; chính sách hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới.
	Các nội dung về thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; chính sách hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới đều liên quan chủ yếu đến trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Do vậy, dự thảo Nghị định không quy định hành vi vi phạm và chế tài xử phạt đối với các nội dung nêu trên tại Nghị định số 48/2009/NĐ-CP.

	2. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÓ LIÊN QUAN

	Nghị định số 28/2020/NĐ-CP


	Khoản 2 Điều 7 (Vi phạm về tuyển, quản lý lao động) 

“Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi phân biệt đối xử về giới tính, độ tuổi, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật”.
	Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm trong quản lý lao động: “Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi phân công công việc mang tính phân biệt đối xử giữa nam và nữ dẫn đến chênh lệch về thu nhập hoặc chênh lệch về mức tiền lương, tiền công của những người lao động có cùng trình độ, năng lực vì lý do giới tính”.

Đối với hành vi này, dự thảo Nghị định đã được điều chỉnh theo hướng tăng mức phạt tiền lên thành “từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng” để bảo đảm thống nhất với hành vi tương ứng tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP.

	Nghị định số  38/2021/NĐ-CP
	Điểm c khoản 2 Điều 34  (Vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo)
“2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

c) Quảng cáo có tính chất xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật”.

	Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP quy định: “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thương mại gây bất lợi về uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ doanh nghiệp, thương nhân của một giới nhất định”.

Đối với hành vi này, dự thảo Nghị định đã được điều chỉnh theo hướng giảm mức phạt tiền xuống thành “từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng” để bảo đảm thống nhất với hành vi tương ứng tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số  38/2021/NĐ-CP.

Việc giảm mức tiền phạt này cũng nhằm bảo đảm phù hợp với mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực bình đẳng giới được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Luật XLVPHC (tối đa là 30.000.000 đồng).

	Nghị định số  38/2021/NĐ-CP
	Điểm a khoản 2 Điều 56 (Vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh)
“2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quảng cáo việc chẩn đoán, lựa chọn giới tính phôi, thai nhi”.
	Sau khi rà soát thấy rằng các hành vi có liên quan đến lựa chọn giới tính phôi, thai nhi đã được quy định trong Nghị định số 38/2021/NĐ-CP nên Dự thảo Nghị định không quy định hành vi này để tránh trùng lặp theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

. 

	Nghị định số 117/2020/NĐ-CP
	Các điểm a và c khoản 2 Điều 33 (Vi phạm các quy định về quảng cáo rượu, bia)
“2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và quảng cáo bia sau đây:

a) Có thông tin, hình ảnh nhằm khuyến khích uống rượu, bia; thông tin có nội dung, hình ảnh thể hiện rượu, bia có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính; hướng đến trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai;

c) Quảng cáo trong các sự kiện, trên các phương tiện quảng cáo, sản phẩm dành cho người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai”.
	Sau khi rà soát thấy rằng các hành vi có liên quan đến lựa chọn giới tính phôi, thai nhi đã được quy định trong Nghị định số 117/2020/NĐ-CP nên Dự thảo Nghị định không quy định hành vi này mà quy định theo hướng dẫn chiếu sang Nghị định số 117/2020/NĐ-CP để tránh trùng lặp theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.



	Nghị định số  117/2020/NĐ-CP
	Điều 98 (Vi phạm các quy định về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi)
“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi bắt mạch hoặc siêu âm hoặc xét nghiệm cho người đang mang thai để chẩn đoán và tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này”.

Điều 99 (Vi phạm quy định về lựa chọn giới tính thai nhi)
“1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác phải áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực ép buộc người khác phải áp dụng phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc để có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

b) Cung cấp dụng cụ, thuốc, vật tư để có được giới tính thai nhi theo ý muốn;

c) Nghiên cứu các phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tiêu hủy dụng cụ, thuốc, vật tư đã được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này”.

Điều 100 (Hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính)
“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính của người mang thai mà không bị ép buộc phải loại bỏ thai nhi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

5. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính;

b) Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc hoặc các biện pháp khác để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này”.
	Nghị định số 55/2009/NĐ-CP chưa quy định đầy đủ các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức hoặc xúi giục, ép buộc người khác phá thai vì giới tính của thai nhi (theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 40 Luật Bình đẳng giới) mà chỉ quy định hành vi “Xúi giục người khác phá thai vì giới tính của thai nhi” (tại điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP).

Dự thảo Nghị định đã bỏ quy định xử phạt đối với hành vi “Xúi giục người khác phá thai vì giới tính của thai nhi” (tại điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP); đồng thời bổ sung quy định viện dẫn: “Các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức hoặc xúi giục, ép buộc người khác phá thai vì giới tính của thai nhi bị xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế” (tại khoản 6 Điều 12 dự thảo Nghị định) để bảo đảm tính đầy đủ, toàn diện, thống nhất, đồng bộ. 

	Nghị định số 167/2013/NĐ-CP
	Điều 50 (Hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình)
“1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân;

b) Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ”.
	Nghị định số 55/2009/NĐ-CP chưa có quy định xử phạt vi phạm hành  chính đối với hành vi hành hạ, ngược đãi (bỏ mặc không chăm sóc) thành viên gia đình là phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ.

Do vậy, dự thảo Nghị định quy định theo hướng những hành vi vi phạm nào đã được quy định trong Nghị định số 167/2013/NĐ-CP thì không quy định ở dự thảo Nghị định để tránh trùng lặp theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
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